
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU 

              TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Bản án số: 71/2018/HSST 

    Ngày 30/5/2018 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Văn Bùi 

2. Bà Hoàng Thị Lê Dung 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thường - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố 

Vũng Tàu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Hồng– Kiểm sát viên. 
 

Ngày 30 tháng 5 năm 2018  t i tr  s  Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu  tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu   t    sơ thẩm   ng khai v  án h nh s  th   ý số 57/HSST ngày 

12 tháng 4 năm 2018, theo Quyết định đưa v  án ra   t    số 59/2018/HSST-QĐXX 

ngày 17 tháng 5 năm 2018, đối v i  ị  áo: 
 

 

Đỗ Văn N (Dg), sinh năm 1973 t i Kiên Giang 

HKTT: xã A  huyện B  tỉnh Kiên Giang; tr nh độ họ  vấn: 1/12; nghề nghiệp: 

làm  iển; dân tộ : Kinh; tôn giáo: kh ng; Quố  tị h: Việt Nam; cha (kh ng rõ và đã 

 hết từ khi  ị  áo  òn nhỏ); mẹ: Đỗ Thị P; sinh 1953;  ị  áo  à  on duy nhất;  ó vợ  à 

Nguyễn Thị C, sinh năm 1983 và có 01 con sinh năm 2004; 

Tiền án  tiền s : không. 

Bị  an  ị  ắt từ ngày 20/12/2017  hiện đang t m giam t i Nhà t m giữ C ng an 

thành phố Vũng Tàu ( ó mặt). 

* Bị hại: 

Anh Đặng Thái B, sinh năm1977; 

Chị Ph m Thị Kim Ng, sinh năm 1978; 

Cùng địa  hỉ: 1007/11B đường T  phường M, Tp.V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

(đều  ó mặt). 

*Ngƣời làm chứng: Chị Huỳnh Thị G  sinh năm 1997; 

Địa  hỉ: 1007/11B đường T  phường M, TP.V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng 

mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Qua các tài  iệu  ó trong hồ sơ v  án và quá tr nh   t hỏi  tranh  uận t i phiên 

tòa  nội dung v  án đượ  tóm tắt như sau: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 19/12/2017  sau khi uống rượu  ong, Đỗ Văn N đi 

về ghe để ngủ.Trên đường về  khi đi ngang quán  à phê  ủa  hị Ph m Thị Kim Ng   

 ên   nh nhà số 1007/11/B đường T  phường M  thành phố V thì N  in ngủ nhờ nhà 

 hị Ng mà kh ng về ghe nữa. Chị Ng đồng ý và để N ngủ t i ghế sa on   phòng 

khách. Đến khoảng 4 giờ 00 phút ngày 20/12/2017  nghe tiếng   n gọi về ghe nên N 

đi ra ngoài thấy   a nhà đã khóa  N kêu người   trong nhà m    a để ra ngoài nhưng 

kh ng nghe ai trả  ời. Lú  này, N nghe tiếng ồn ào   ngoài đường và nh n qua khe   a 

nhà th  thấy một người   n  ủa m nh ( hưa rõ nhân thân  ai  ị h)  ị một nhóm người 

đuổi đánh và  ho rằng  hị Ng  à người kêu họ đến đánh và kh ng m    a để N ra 

ngoài nên  ứ   ú  nảy sinh ý định mồi   a đốt  hiế   e m  t  hiệu Vision  iển số 

72C1-924.56  ủa  hị N d ng   phòng khá h để thỏa mãn tứ  giận. Sau đó  N  ấy giấy 

tập họ  sinh   ao ni on và một số quần áo   t i phòng khá h để   dư i gầm  e m  t  

hiệu Vision  iển số 72C1-924.56 dùng  ật   a mồi   a đốt. Khi ngọn   a  ùng phát 

 an tỏa khắp phòng khá h và  àm  háy thêm một số đồ vật khá  th   hị N  ùng  hồng 

 à anh Đặng Thái B đang ngủ trên gá  phát hiện  h y  uống. Chị N m  khóa   a  h y 

ra ngoài còn anh B  h y  uống phòng  ếp kêu  hị Huỳnh Thị G  ùng  h y ra. Trong 

lúc anh B  ùng mọi người tập trung  hữa  háy th  anh B  ị  ỏng   a   vùng tay  òn N 

 ầm  hai  ia n m về phía họ nhằm  ản tr  việ   hữa  háy và  ầm  on dao  ố thủ 

trong nhà. Lú  này   hị G đang   phía sau  ếp  h y  ên phòng khá h thấy trên nền 

nhà  ó nhiều mảnh  hai vỡ  do kh ng mang d p nên  ó nhờ N  õng  h y ra ngoài 

nhưng N kh ng đồng ý nên  hị G quay tr    i phòng sau  ếp tránh   a. Một  ú  sau 

  a đã đượ  dập tắt và C ng an phường M  ắt giữ N để  àm rõ.  

T i  ơ quan quan điều tra Đỗ Văn N đã khai nhận hành vi  ủa m nh như đã nêu 

trên (BLĐT số 46 đến 59 ). 

Qua   ng tá  khám nghiệm hiện trường   á  định tài sản  ủa gia đ nh  hị Ng  ị 

thiệt h i  ao gồm: 01  hiế   e m  t  nhãn hiệu Honda Vision  iển số 72C1-924.56, 

01  ộ tủ kính  ó khung  ằng nh m  01  hiế  ti vi hiệu LG  01  ộ  oa nghe nh    01  ộ 

ghế sa ong  01  ộ tấm kính phòng ngủ  12  ái ghế khung sắt đan dây nh a  03  ái  àn 

nh a  04 k t  ia Sài Gòn đỏ  03 k t nư   ngọt hiệu Number one. 

 T i Biên  ản  á  định giá trị tài sản số 51/BB-PTCKH ngày 05/3/2018  ủa Hội 

đồng định giá tài sản trong tố t ng h nh s  kết  uận:  

- 01  hiế   e m  t  nhãn hiệu HONDA  iển số 72C1-924.56   ó trị giá 

36.031.000đ.  

- 01  ộ tủ kính  ó khung  ằng nh m   ó trị giá 500.000đ; 

- 01  hiế  ti vi hiệu LG   ó trị giá 50.000đ; 
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- 01  ộ  oa nghe nh   (HĐĐG Từ  hối định giá); 

- 01  ộ ghế sa ong   ó trị giá 1.000.000đ; 

- 01  ộ tấm kính phòng ngủ   ó trị giá 1.000.000đ; 

- 12  ái ghế khung sắt đan dây nh a   ó trị giá 250.000đ; 

- 03  ái  àn nh a   ó trị giá 50.000đ; 

- 04 k t  ia Sài Gòn đỏ   ó trị giá 960.000đ; 

- 03 k t nư   ngọt hiệu Num er one  trị giá 450.000đ; 

Tổng giá trị thiệt h i tài sản  à 40.291.000đ (Bốn mươi triệu hai trăm chín mốt 

ngàn đồng) (BLĐT số 37 đến 38). 

Về phần trá h nhiệm dân s : Anh Đặng Thái B và  hị Ph m Thị Kim Ng yêu 

 ầu Đỗ Văn N  ồi thường thiệt h i tài sản do hành vi  ủa N gây ra v i số tiền  à 

57.750.000đ. 

Đối v i thương tí h  ủa anh Đặng Thái B trong quá tr nh  hữa  háy  ị  ỏng   a 

  vùng mặt   ưng và tay  anh B viết đơn từ  hối giám định thương tật và kh ng yêu 

 ầu     ý mà  hỉ yêu  ầu Đỗ Văn N  ồi thường số tiền điều trị thương tí h  à 

25.000.000đ. 

Việ  thu giữ và     ý vật  hứng:  

- 01  e m  t  hiệu Honda Vision  iển số 72C1-924.56  hiện đã trao trả  ho  hị 

Ph m Thị Kim Ng (BLĐT 10 và 39). 

- 01  hiế   ật   a (kí h thư   02 m 10 m); 01  on dao kim  o i màu đen (kí h 

thư   dài 40 m); 01  hai thủy tinh màu vàng đen   ó ghi dòng  hữ Sai Gon - Export; 

01 mảnh thủy tinh (kí h thư   7 m); 01  hai thủy tinh trong suốt  ó dòng  hữ 

Num er1 và 140m . Tất  ả  á  vật  hứng này hiện đã  huyển giao Chi     thi hành án 

dân s  thành phố Vũng Tàu quản  ý  hờ     ý (BLĐT 46 đến 59). 
 

Tại phiên tòa:  
 

Đ i diện Viện kiểm sát giữ quyền   ng tố t i phiên tòa vẫn giữ nguyên quan 

điểm đã truy tố đối v i  ị  áo Đỗ Văn N về tội “Hủy ho i tài sản” và đề nghị Hội 

đồng   t   : 

- Áp d ng khoản 1 Điều 178 Bộ  uật h nh s  2015; điểm h, p khoản 1 Điều 46; 

Điều 33 Bộ  uật h nh s  năm 1999, đề nghị    ph t  ị  áo Đỗ Văn N từ hai mươi  ốn 

(hai mươi  ốn) đến 30 ( a mươi) tháng tù. 

Về trá h nhiệm dân s : Đề nghị ghi nhận s  thỏa thuận về trá h nhiệm  ồi 

thường giữa  ị  áo và  ị h i   uộ   ị  áo  ó trá h nhiệm  ồi thường cho anh Đặng 

Thái B và  hị Ph m Thị Kim Ng số tiền tổng  ộng  à 30.000.000đ ( a mươi triệu 

đồng). 

Về việ      ý vật  hứng: 
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Đối v i  hiế   e m  t  hiệu Honda Vision  iển số 72C1-924.56 hư hỏng nặng. Cơ 

quan điều tra đã giao   i  ho  hị Ng, anh B  kh ng ai  ó ý kiến  yêu  ầu g  nên kh ng đề 

nghị  em   t. 

Đề nghị tị h thu tiêu hủy 01  hiế   ật   a (kí h thư   02 m x10cm); 01 con dao 

kim  o i màu đen (kí h thư   dài 40 m); 01  hai thủy tinh màu vàng đen   ó ghi dòng 

 hữ Sai Gon - Export; 01 mảnh thủy tinh (kí h thư   7 m); 01  hai thủy tinh trong 

suốt  ó dòng  hữ Num er1 và 140m  v  kh ng  òn giá trị s  d ng. 

Bị  áo Đỗ Văn N đã khai nhận về toàn  ộ hành vi  ủa m nh như đã nêu trên. Bị 

 áo đã nhận thứ  việ   àm  ủa m nh  à vi ph m pháp  uật  rất ăn năn  hối  ải và xin 

giảm nhẹ h nh ph t. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Trên  ơ s  nội dung v  án   ăn  ứ vào  á  tài  iệu trong hồ sơ v  án đã đượ  

thẩm tra    t hỏi  tranh  uận t i phiên tòa  Hội đồng   t    nhận định như sau:  

[1] Về hành vi  quyết định tố t ng  ủa Cơ quan điều tra  Điều tra viên  Viện kiểm 

sát  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra  truy tố đã th   hiện đúng về thẩm quyền  tr nh 

t   thủ t   quy định  ủa Bộ  uật Tố t ng h nh s . Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa   ị 

cáo không có ý kiến hoặ  khiếu n i về hành vi  quyết định  ủa Cơ quan tiến hành tố t ng  

người tiến hành tố t ng. Do đó   á  hành vi  quyết định tố t ng  ủa Cơ quan tiến hành tố 

t ng  người tiến hành tố t ng đã th   hiện đều hợp pháp. 
 

 

[2] Về hành vi ph m tội  ủa  ị  áo: T i phiên tòa   ị  áo Đỗ Văn N đã khai nhận 

toàn  ộ hành vi ph m tội  ủa m nh. Đối  hiếu  ời khai nhận  ủa  ị  áo v i  ời khai 

 ủa  ị h i  người  àm  hứng và  á   hứng  ứ  tài  iệu đã thu thập  ó trong hồ sơ v  án 

 à hoàn toàn phù hợp, Hội đồng   t     ó đủ  ơ s  để  á  định: 

Vào khoảng 04 giờ 00 phút ngày 20/12/2017  t i quán  à phê  ủa  hị Ph m Thị 

Kim N    ên   nh nhà số 1007/11/B đường 30/4  phường 11  thành phố Vũng Tàu  

tuy kh ng  ó mâu thuẫn gì v i nhau nhưng do trư   đó Đỗ Văn N uống quá nhiều 

rượu, ảnh hư ng đến khả năng kiểm soát hành vi  ủa m nh nên bị  áo  ho rằng: anh B 

và  hị Ng nhốt  ị  áo trong nhà  kêu người đánh   n  ị  áo. Bị  áo  ứ   ú  đã  ấy 

giấy   ao ni on và quần áo để   dư i gầm  e m  t  hiệu Honda Vision  iển số 72C1-

924.56 rồi dùng  ật   a mồi   a đốt  àm thiệt h i 01  hiế   e m  t   iển số 72C1-

924.56  01  ộ tủ kính  ó khung  ằng nh m  01  hiế  ti vi hiệu LG  01  ộ ghế sa ong  

01  ộ tấm kính phòng ngủ  12  ái ghế khung sắt đan dây nh a  03  ái  àn nh a  04 

k t  ia Sài Gòn đỏ  03 k t nư   ngọt hiệu Num er one. Toàn  ộ tài sản trên  à  ủa  hị 

Ph m Thị Kim Ng và anh Đặng Thái B. Tổng giá trị tài sản  ị thiệt h i theo Hội đồng 

định giá  à 40.291.000 đồng. 
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V  vậy  Viện kiểm sát nhân dân Tp.Vũng Tàu đã  ăn  ứ vào khoản 3 Điều 7 Bộ 

 uật h nh s  năm 2015, truy tố  ị  áo Đỗ Văn N về tội “Hủy ho i tài sản” theo quy 

định t i khoản 1 Điều 178 Bộ  uật h nh s  năm 2015  à hoàn toàn đúng người  đúng 

tội và đúng pháp  uật.   

[3] Về tính  hất  mứ  độ nghiêm trọng đối v i hành vi  ủa  ị  áo: X t tính  hất  

mứ  độ do hành vi ph m tội  ủa  ị  áo đã gây ra  à nguy hiểm, đã tr   tiếp  âm h i 

đến quyền s  hữu tài sản  ủa người khá  đượ  pháp  uật  ảo vệ. Ngoài ra  hành vi  ủa 

 ị  áo gây nguy h i đến sứ  khỏe  ủa anh B và  ó thể gây nguy h i   n đến tính 

m ng  tài sản  ủa những người  ung quanh nếu kh ng  ó s  phát hiện và     ý kịp 

thời  ủa  ị h i và quần  húng. V  vậy   ần phải     ý và áp d ng mứ  h nh ph t tương 

 ứng v i tính  hất  mứ  độ đối v i hành vi ph m tội  ủa  ị cáo nhằm  ải t o  giáo d   

riêng  ị  áo  đồng thời  ảo đảm răn đe, phòng ngừa tội ph m chung. 

[4] Về t nh tiết tăng nặng  giảm nhẹ trá h nhiệm h nh s :  

Trong quá tr nh điều tra   ị cáo Đỗ Văn N đã thành khẩn khai  áo  ăn năn hối 

 ải về hành vi ph m tội  ủa m nh;  ị  áo ph m tội  ần đầu và thuộ  trường hợp ít 

nghiêm trọng. Vì vậy, áp d ng t nh tiết đượ  qui định t i điểm h, p khoản 1 Điều 46 

Bộ  uật h nh s  1999 để  em   t giảm nhẹ một phần h nh ph t  ho  ị  áo. 

[5] Về trá h nhiệm dân s : Ghi nhận s  t  nguyện thỏa thuận giải quyết việ  

 ồi thường;    thể  ị  áo đồng ý  ồi thường 6.000.000 đồng tiền  hữa trị thương tí h 

 ỏng  ho anh B và 24.000.000 đồng  à tổng số tiền  ồi thường thiệt h i về tài sản  ủa 

anh B và  hị Ng (Giải thí h: định giá  e  à 36.031.000đ  nhưng  e  ị  háy  à  ủa  hị 

Đoàn Thị N g i  hỗ anh B   hị  Ngn   hị N  hỉ yêu  ầu anh B,  hị Ng  ồi thường 

20.000.000đ  nên  ấy tổng thiệt h i  à 40.291.000đ - 16.031.000đ = 24.260.000đ. Hai 

 ên  àm tròn số 24.000.000đ). X t đây  à s  t  nguyện  ủa  á   ên kh ng trái pháp 

 uật và đ o đứ  nên ghi nhận  uộ   ị  áo  ó trá h nhiệm  ồi thường.Tổng  ộng  ị  áo 

 ó trá h nhiệm  ồi thường  ho anh B,  hị Ng 30.000.000 đồng. 

[6] Về việ      ý vật  hứng:  

- Tị h thu tiêu hủy 01  hiế   ật   a (kí h thư   02 m 10 m); 01  on dao kim 

 o i màu đen (kí h thư   dài 40 m); 01  hai thủy tinh màu vàng đen   ó ghi dòng  hữ 

Sai Gon - E port; 01 mảnh thủy tinh (kí h thư   7 m); 01  hai thủy tinh trong suốt  ó 

dòng  hữ Num er1 và 140m  v  kh ng  òn giá trị s  d ng. 

- Đối v i  hiế   e m  t  hiệu Honda Vision  iển số 72C1-924.56 hư hỏng nặng. 

Cơ quan điều tra đã giao   i  ho  hị Ng, anh B  kh ng ai  ó ý kiến thắ  mắ   yêu  ầu g  

nên không xem xét. 

[7] Về án phí: Bị  áo phải nộp án phí hình s  sơ thẩm  án phí dân s  sơ thẩm theo 

quy định  ủa pháp  uật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Tuyên  ố:  Bị cáo Đỗ Văn N ph m tội “Hủy ho i tài sản”. 

Áp d ng khoản 1 Điều 178 Bộ  uật h nh s  2015; điểm h, p khoản 1 Điều 46 Bộ 

 uật h nh s  năm 1999. 

X  ph t: Bị  áo Đỗ Văn N 20 (hai mƣơi) tháng tù. Thời h n tù đượ  tính từ 

ngày 20 tháng 12 năm 2017. 

2. Về trá h nhiệm dân s : Ghi nhận và  uộ   ị  áo  ó trá h nhiệm  ồi thường 

 ho  hị Ph m Thị Kim Ng và anh Đặng Thái B số tiền là 30.000.000đ ( a mươi triệu 

đồng). 

3. Về     ý vật  hứng: Áp d ng Điều 106 Bộ  uật tố t ng h nh s  năm 2015.  

Tị h thu tiêu hủy 01  hiế   ật   a (kí h thư   02 m 10 m); 01  on dao kim  o i 

màu đen (kí h thư   dài 40 m); 01  hai thủy tinh màu vàng đen   ó ghi dòng  hữ Sai 

Gon - E port; 01 mảnh thủy tinh (kí h thư   7 m); 01  hai thủy tinh trong suốt  ó 

dòng  hữ Num er1 và 140m  v  kh ng  òn giá trị s  d ng. 

Các vật  hứng nêu trên th   hiện thi hành án theo Biên  ản giao nhận vật 

 hứng  tài sản số 93/BB.THA ngày 12/4/2018  ủa Chi     Thi hành án dân s  

Tp.Vũng Tàu. 

4. Về án phí: Bị  áo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí h nh s  sơ 

thẩm và 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng) án phí dân s  sơ thẩm. 

Kể từ ngày  ên đượ  thi hành án  ó đơn yêu  ầu thi hành án  nếu  ên phải thi 

hành án  hưa thi hành  ong nghĩa v   ồi thường th  hàng tháng  òn phải  hịu thêm 

phần  ãi suất theo qui định t i khoản 2 Điều 468 Bộ  uật dân s  năm 2105  tương ứng 

v i thời gian và số tiền  hậm trả t i thời điểm thanh toán. 

Trường hợp  ản án  quyết định đượ  thi hành theo quy định t i Điều 2 Luật Thi 

hành án dân s  th  người đượ  thi hành án dân s   người phải thi hành án dân s   

người  ó quyền  ợi và nghĩa v   iên quan  ó quyền thỏa thuận thi hành án  quyền yêu 

 ầu thi hành án  t  nguyện thi hành án hoặ   ị  ưỡng  hế thi hành án theo quy định t i 

 á  Điều 6 7  7a  7  và Điều 9 Luật thi hành án dân s ; thời hiệu yêu  ầu thi hành án 

đượ  th   hiện theo quy định t i Điều 30 Luật thi hành án dân s . 

5. Về quyền kháng  áo: Bị  áo,  ị h i có quyền kháng  áo  ản án trong thời h n 

15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu  ầu Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu   t 

   theo thủ t   phú  thẩm.  

 
 
 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27); 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN–CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- S  Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- VKSND Tp.Vũng Tàu; 
- C ng An Tp.Vũng Tàu; 
- Chi     THADS Tp.Vũng Tàu; 
- Bị  áo   ị h i. 
- Lưu hồ sơ v  án. 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
 

Các Hội th m nh n d n                              Th m phán-Ch  tọa phi n t a 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


